GIAO TRINH DAY HOC   *   E-Mail: giaotrinhdayhoc@gmail.com

       GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
          Ngày giảng:……/……/……./20……    

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Bài 1: TRANH VẼ VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách kết hợp vật liệu, hình, khối biến thể và màu sắc cho cảm giác nóng, lạnh tạo SPMT.

    - Tạo được SPMT 2D, 3D về chủ đề quê hương – đất nước.

    - Trình bày được thao tác tạo ra sản phẩm có cấu trúc, tỉ lệ, màu sắc hài hòa trong SPMT.

    - Chia sẻ được cách sử dụng SPMT trong học tập và cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu được cách vẽ tạo không gian xa, gần trong tranh.

    - Vẽ được bức tranh về biển đảo Việt Nam với hòa sắc nóng, hoặc lạnh.

    - Chỉ ra được hình ảnh thể hiện sự xa, gần và màu nóng, lạnh trong bài vẽ.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam và trách nhiệm cá nhân với quê hương đất nước.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về tranh vẽ biển đảo Việt Nam trong chủ đề quê hương – đất nước.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh vẽ biển đảo Việt Nam có trang trí về hình tượng biển đảo theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các bức tranh vẽ về biển đảo Việt Nam.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá hình ảnh về biển đảo Việt Nam.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách vẽ tạo không gian xa, gần trong tranh.

- Vẽ về bức tranh về biển đảo Việt Nam với hòa sắc nóng hoặc lạnh.

* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát hình ảnh biển đảo Việt Nam trong SGK Mĩ thuật 4, và do GV chuẩn bị để các em chia sẻ về cảnh vật, màu sắc, các hình ảnh thường có ở biển đảo.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức HS quan sát hình ảnh biển đảo Việt Nam ở trang 42 trong SGK Mĩ thuật 4, và do GV chuẩn bị.

- Yêu cầu HS chia sẻ về cảnh vật, màu sắc hình ảnh thường có ở biển đảo.

- Gợi mở để HS chia sẻ về những cảnh đẹp biển đảo trong thực tế mà các em biết.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Cảnh vật, màu sắc của biển đảo như thế nào?

+ Những hình ảnh nào thường có ở biển đảo?

+ Em ấn tượng với hình ảnh nào?

+ em còn biết những cảnh đẹp biển đảo nào khác của Việt Nam…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách nêu được cách vẽ tạo không gian xa, gần trong tranh ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình ảnh biển đảo Việt Nam trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS quan sát hình ảnh biển đảo Việt Nam ở trang 42 trong SGK.

- HS chia sẻ về cảnh vật, màu sắc hình ảnh.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước vẽ tranh về biển đảo.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, tìm hiểu và nhận biết các bước vẽ tranh về biển đảo.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 43 trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết các bước vẽ tranh về biển đảo.

- Nêu câu hỏi gợi mở để HS chỉ ra các bước thực hiện theo cảm nhận của bản thân thông qua hình minh họa.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước vẽ tranh về biển đảo.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Các bước vẽ tranh về biển đảo được thực hiện như thế nào?

+ Hình minh họa thể hiện những cảnh vật gì ở biển đảo?

+ Vẽ màu như thế nào để thể hiện được không gian xa, gần của biển đảo?

+ Để hoàn thiện và tạo sự sinh động cho bức tranh, các cảnh vật trong tranh nên vẽ trước hay sau khi vẽ không gian…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Kết hợp hình ảnh xa, gần và màu sắc phù hợp có thể diễn tả được bức tranh phong cảnh biển đảo Việt Nam. 

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách vẽ về bức tranh về biển đảo Việt Nam với hòa sắc nóng hoặc lạnh ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình minh họa ở trang 43 trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS chú ý các bước thực hiện theo cảm nhận của bản thân. 

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
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       GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Bài 1: TRANH VẼ VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách kết hợp vật liệu, hình, khối biến thể và màu sắc cho cảm giác nóng, lạnh tạo SPMT.

    - Tạo được SPMT 2D, 3D về chủ đề quê hương – đất nước.

    - Trình bày được thao tác tạo ra sản phẩm có cấu trúc, tỉ lệ, màu sắc hài hòa trong SPMT.

    - Chia sẻ được cách sử dụng SPMT trong học tập và cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu được cách vẽ tạo không gian xa, gần trong tranh.

    - Vẽ được bức tranh về biển đảo Việt Nam với hòa sắc nóng, hoặc lạnh.

    - Chỉ ra được hình ảnh thể hiện sự xa, gần và màu nóng, lạnh trong bài vẽ.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam và trách nhiệm cá nhân với quê hương đất nước.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về tranh vẽ biển đảo Việt Nam trong chủ đề quê hương – đất nước.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh vẽ biển đảo Việt Nam có trang trí về hình tượng biển đảo theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các bức tranh vẽ về biển đảo Việt Nam.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Vẽ tranh về biển đảo Việt Nam.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Chỉ ra được hình ảnh thể hiện sự xa, gần và màu nóng, lạnh trong bài vẽ.

- Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của biển đạo Việt Nam và trách nhiệm cá nhân với quê hương – đất nước.

* Nhiệm vụ của GV. 

- Gợi mở đề HS lựa chọn hình ảnh biển đảo yêu thích và tổ chức cho các em thực hành vẽ tranh về biển đảo Việt Nam.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát các bài vẽ biển đảo trong trang 44 trong SGK Mĩ thuật 4, và do GV chuẩn bị.
- Gợi mở để HS hình dung về cảnh vật, không gian của biển đảo Việt Nam mà các em thích và thực hành bài vẽ theo các bước gợi ý. 

- Huyến khích HS tạo thêm điểm nhấn cho hình ảnh nhân vật, cảnh vật trong bài vẽ. 

* Câu hỏi gợi mở:

+ Em vẽ về biển đảo của quê hương mình hay biển đảo ở nơi nào? 

+ Em có ý tưởng sắp xếp cảnh vật, nhân vật như thế nào trong bài vẽ?

+ Em sẽ vẽ màu cho bài vẽ như thế nào để tạo ấn tượng về cảnh vật biển đảo Việt Nam?

+ Bài vẽ của em sẽ có hòa sắc nóng hay lạnh…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết các chỉ ra được hình ảnh thể hiện sự xa, gần và màu nóng, lạnh trong bài vẽ ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS lựa chọn hình ảnh biển đảo yêu thích để thực hành vẽ tranh.
- HS quan sát các bài vẽ biển đảo trong trang 44 trong SGK.
- HS hình dung về cảnh vật, không gian của biển đảo Việt Nam để thực hành bài vẽ.
- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày, thảo luận và chia sẻ các bài vẽ yêu thích, vè cảnh vật, không gian, màu sắc, về hình ảnh ở xa và ở gần trong bài vẽ.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn tổ chức cho HS trưng bày, bài vẽ.

- Yêu cầu HS giới thiệu. trình bày bài vẽ và nêu cảm nhận về cảnh vật, màu sắc, không gian trong bài vẽ của mình, của bạn.

- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận chia sẻ cách vẽ, cách phối hợp màu sắc để tạo không gian, cảnh vật trong bài vẽ theo hòa sắc nóng hoặc lạnh.

- Chỉ ra cho HS thấy những bài vẽ có hình ảnh, màu sắc hài hòa, sự kết hợp nhân vật và không gian trong tranh hợp lí, màu có hòa sắc.

- Gợi ý cách điều chỉnh bổ sung để bài vẽ hoàn thiện hơn.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em thích bài vẽ nào? Vì sao?

+ Cảnh biển đảo trong bài vẽ là ở đâu? Em đã được đến đó chưa?

+ Không gian trong bài vẽ về biển đảo ở vùng miền nào? Hình ảnh nào thể hiện điều đó?

+ Theo em nên điều chỉnh hoặc bổ sung gi để bài vẽ sinh động và hoàn thiện hơn…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản, thảo luận và chia sẻ các bài vẽ yêu thích, vè cảnh vật, không gian, màu sắc, về hình ảnh ở xa và ở gần trong bài vẽ ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày bài vẽ.
- HS giới thiệu. trình bày, chia sẻ về bài vẽ.

- HS thảo luận, chia sẻ.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu tranh về biển đảo của họa sĩ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát về một tranh vẽ về biển đảo Việt Nam của họa sĩ để các em nhận biết thêm về cách diễn tả cảnh vật ở xa, ở gần và màu sắc thể hiện nét đẹp của biển đảo Việt Nam trong tranh của họa sĩ.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát ở trang 45 trong SGK Mĩ thuật 4, và một số bức tranh của họa sĩ về biển đảo Việt Nam gần gũi với HS do GV chuẩn bị.

- Nêu câu hởi để HS suy nghĩ về màu sắc, cách vẽ, cảnh vật trong tranh, chất liệu và cảm xúc của các em khi xem tranh của họa sĩ.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Em thích bức tranh nào? Vì sao?

+ Chất liệu và hình thức thể hiện của bức tranh có gì khác với bài vẽ của em?

+ Màu sắc của tranh gợi cho em cảm giác như thế nào?

+ Em học tập được gì về kĩ thuật thể hiện, cách sắp xếp không gian hình, màu trong tranh của họa sĩ…?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Phong cảnh biển đảo Việt Nam rất tươi đẹp. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường biển đảo quê hương.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tổ chức quan sát về một tranh vẽ về biển đảo Việt Nam của họa sĩ để các em nhận biết thêm về cách diễn tả cảnh vật ở xa, ở gần và màu sắc thể hiện nét đẹp của biển đảo Việt Nam trong tranh của họa sĩ ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS quan sát.

- HS quan sát ở trang 45 trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS thảo luận suy nghĩ và trả lời.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

 Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
         GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
          Ngày giảng:……/……/……./20……    

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Bài 2: NHÂN VẬT VỚI TRANG PHỤC DÂN TỘC
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách cắt, dán tạo mô hình nhân vật với trang phục truyền thống của dân tộc.

    - Tạo được mô hình nhân vật với trang phục truyền thống bằng giấy, bìa, màu.

    - Chỉ ra được đặc điểm về hình, màu họa tiết, cách trang trí trang phục và kĩ thuật tạo hình trên SPMT  
    - Chia sẻ được nét đẹp của trang phục và ý tưởng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu được cách cắt, dán tạo mô hình nhân vật với trang phục truyền thống của dân tộc.

    - Tạo được mô hình nhân vật với trang phục truyền thống bằng giấy, bìa màu.

    - Chỉ ra được đặc điểm về hình, màu họa tiết, cách trang trí trang phục và kĩ thuật tạo hình trên SPMT  

    - Chia sẻ được nét đẹp của trang phục và ý tưởng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về trang phục dân tộc trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại thiết kế trang phục dân tộc    có trang trí và hình tượng nhân vật theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các trang phục dân tộc có trang trí bằng cách thiết kế cho nhân vật.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá một số trang phục của các dân tộc Việt Nam.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách cắt, dán tạo mô hình nhân vật với trang phục truyền thống của dân tộc.

- Tạo được mô hình nhân vật với trang phục truyền thống bằng giấy, bìa, màu.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát hình ảnh, chia sẻ về hình dáng, các bộ phận, màu sắc và đặc điểm riêng của mỗi bộ trang phục dân tộc.
* Gợi ý cách tổ chức.

- Cho HS quan sát hình ảnh ở một số trang phục ở trang 46 trong SGK Mĩ thuật 4, và do GV chuẩn bị.

- Khơi gợi để HS thảo luận về những bộ trang phục dân tộc Việc Nam mà các em biết.

- Yêu cầu HS chia sẻ những điều ấn tượng về những bộ trang phục dân tộc đó.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em ấn tượng với bộ trang phục nào? Trang phục đó của dân tộc nào? Thuộc vùng miền nào?

+ Màu sắc, kiểu dáng của bộ rang phục đó gợi cho em cảm giác gì?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách nêu cách cắt, dán tạo mô hình nhân vật với trang phục truyền thống của dân tộc ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình ảnh.
- HS quan sát hình ảnh ở một số trang phục ở trang 46 trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS thảo luận về những bộ trang phục dân tộc Việc Nam.
- HS chia sẻ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc bằng giấy, bìa.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa 

tìm hiểu và chỉ ra các bước tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 47 trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận để nhận biết và chỉ ra các bước tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc bằng giấy, bìa màu.

- Thao tác mẫu và nêu câu hỏi gợi mở để HS chỉ ra các bước thực hiện.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Để tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc cần bao nhiêu bước?
+ Từ hình minh họa, em hãy nêu các bước thực hiện tạo sản phẩm.

+ Có thể vẽ hay cắt, dán giấy màu như thế nào để thể hiện đặc điểm của bộ trang phục dân tộc.

+ Để hoàn thiện và tạo sự sinh động cho sản phẩm, nên trang trí mô hình nhân vật như thế nào…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Kết hợp các hình cắt và trang trí bằng giấy bìa, màu có thể tạo được mô hình nhân vật với trang phục dân tộc.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát hình minh họa tìm hiểu và chỉ ra các bước tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình minh họa ở trang 47 trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận để nhận biết và chỉ ra các bước tạo mô hình nhân vật.

- HS thực hiện các bước.

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.


Bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
          Ngày giảng:……/……/……./20……    

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Bài 2: NHÂN VẬT VỚI TRANG PHỤC DÂN TỘC
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách cắt, dán tạo mô hình nhân vật với trang phục truyền thống của dân tộc.

    - Tạo được mô hình nhân vật với trang phục truyền thống bằng giấy, bìa, màu.

    - Chỉ ra được đặc điểm về hình, màu họa tiết, cách trang trí trang phục và kĩ thuật tạo hình trên SPMT  
    - Chia sẻ được nét đẹp của trang phục và ý tưởng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu được cách cắt, dán tạo mô hình nhân vật với trang phục truyền thống của dân tộc.

    - Tạo được mô hình nhân vật với trang phục truyền thống bằng giấy, bìa màu.

    - Chỉ ra được đặc điểm về hình, màu họa tiết, cách trang trí trang phục và kĩ thuật tạo hình trên SPMT  

    - Chia sẻ được nét đẹp của trang phục và ý tưởng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về trang phục dân tộc trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại thiết kế trang phục dân tộc    có trang trí và hình tượng nhân vật theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các trang phục dân tộc có trang trí bằng cách thiết kế cho nhân vật.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc Việt Nam.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Chỉ ra được đặc điểm về hình, màu họa tiết, cách trang trí trang phục và kĩ thuật tạo hình trên SPMT  
- Chia sẻ được nét đẹp của trang phục và ý tưởng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS thực hành tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc Việt Nam mà các em thích. Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Cho HS tham khảo một số trang phục dân tộc và các hình họa tiết trên trang phục.

* Gợi ý HS:

+ Hình dung về hình dáng nhân vật với bộ trang phục dân tôc mà em ấn tượng.

+ Thực hiện bài vẽ theo ý thích.

- Huyến khích và hỗ trợ HS tạo hình và trang trí họa tiết cho trang phục bằng cách cắt, dán giấy màu hoặc vẽ. 

* Câu hỏi gợi mở:

+ Em sẽ tạo mô hình nhân vật với bộ trang phục dân tộc nào? Thuộc vùng miền nào?

+ Bộ trang phục đó là của Nam hay Nữ?

+ Em sẽ tạo nhân vật với hình dáng trang phục như thế nào?

+ Có thể nhận ra bộ trang phục dân tộc đó dựa vào đặc điểm nào?

* Lưu ý HS:
- Có thể sử dụng các vật liệu phù hợp để tạo mô hình nhân vật và trang trí trang phục.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc Việt Nam ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS thực hành tạo mô hình nhân vật với trang phục dân tộc Việt Nam mà các em thích.

- HS tham khảo một số trang phục dân tộc.
+ HS hình dung về hình dáng nhân vật.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS ghi nhớ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ về sản phẩm yêu thích và đặc điểm về kiểu dáng, màu sắc của trang phục thể hiện trên sản phẩm.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm.

- Yêu cầu HS giới thiệu chia sẻ về sản phẩm của mình, của bạn.

- Khơi gợi cho HS thảo luận về cách thể hiện sản phẩm mô hình nhân vật và cách phối hợp màu sắc để tạo hình trang trí cho bộ trang phục dân tộc.

- Chỉ ra cho HS thấy:

+ Những sản phẩm kết hợp hình dáng nhân vật và trang phục hợp lí, hài hòa.

+ Cách điều chỉnh bổ sung để sản phẩm hoàn thiện hơn.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em thích sản phẩm nào? Vì sao? 

+ Trang phục của nhân vật mô phỏng trang phục của dân tộc gì? Ở vùng miền nào? Đặc điểm nào trên trang phục cho biết điều đó?

+ Theo em, nên điều chỉnh hoặc bổ sung gì để sản phẩm sinh động và hoàn thiện hơn…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS thảo luận cá nhân, nhóm.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Tạo hoạt cảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Hướng dẫn HS lựa chọn, sắp xếp các mô hình nhân vật và tạo không gian để xây dựng một hoạt cảnh thể hiện tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Gợi ý cho HS một số hoạt cảnh thể hiện tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với không gian khác nhau.

- Nêu câu hỏi để HS suy nghĩ về cách tạo không gian của hoạt cảnh phù hợp với các mô hình nhân vật.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Em sẽ tạo không gian của hoạt cảnh bằng hình thức nào? Vì sao? 

+ Hình thức sắp xếp các mô hình nhân vật trong hoạt cảnh đó như thế nào?

+ Hoạt cảnh đó gợi cho em về hoạt động gì của cộng đồng các dân tộc Việt Nam…?
* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Trang phục truyền thống là một yếu tố thể hiện bản sắc văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị thẩm mĩ, văn hóa trong trang phục Việt Nam. 

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách sắp xếp các mô hình nhân vật và tạo không gian để xây dựng một hoạt cảnh thể hiện tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS lựa chọn, sắp xếp các mô hình nhân vật và tạo không gian để xây dựng một hoạt cảnh để thể hiện.
- HS lưu ý, ghi nhớ.

- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Bài 3: MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách biến đổi và kết hợp các hình khối cơ bản tạo sản phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được mô hình món ăn truyền thống bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được các dạng hình khối và màu nóng, màu lạnh có trong sản phẩm.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của món ăn trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách biến đổi và kết hợp các hình khối cơ bản tạo SPMT.

    - Tạo được mô hình món ăn truyền thống bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được các dạng hình khối và màu nóng, màu lạnh có trong sản phẩm.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của món ăn trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình ảnh các món ăn truyền thống tạo hình bằng đất nặn có trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại điêu khắc có trang trí                  vào hình tượng món ăn truyền thống theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm đất nặn có trang trí bằng điêu khắc.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá hình thức của món ăn.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách biến đổi và kết hợp các hình khối cơ bản tạo sản phẩm mĩ thuật.

- Tạo được mô hình món ăn truyền thống bằng đất nặn.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS kể tên và mô tả hình dáng, màu sắc, nguyên liệu chế biến và đặc điểm riêng của một món ăn truyền thống của Việt Nam và của địa phương.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS kể tên và mô tả hình dáng, màu sắc, hương vị của những món ăn mà theo các em đó là những món ăn truyền thống của Việt Nam.

- Yêu cầu HS quan sát hình một số hình ảnh về món ăn truyền thống của Việt Nam và chỉ ra:

+ Màu sắc của món ăn.

+ Hình khối của món ăn.

+ Nét đặc trưng của món ăn đó.

+ Ý nghĩa của mỗi món ăn trong cuộc sống.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Theo em, những món ăn nào là món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam?

+ Nhũng món ăn đó có hình dáng, màu sắc như thế nào?

+ Hình khối nào trong những món ăn đó? 

+ Món ăn đó thường được thể hiện vào những thời điểm nào trong năm? Vì sao?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách nêu được cách biến đổi và kết hợp các hình khối cơ bản tạo sản phẩm mĩ thuật ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS kể tên và mô tả hình dáng, màu sắc, nguyên liệu chế biến và đặc điểm riêng của một món ăn truyền thống.
- HS kể tên và mô tả hình dáng, màu sắc, hương vị của những món ăn mà theo các em đó là những món ăn truyền thống.
- HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo mô hình món ăn từ khối cơ bản.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS thảo luận và ghi nhớ các bước tạo mô hình món ăn từ đất nặn.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 51 trong SGK Mĩ thuật 4, và chỉ ra các bước tạo mô hình món ăn.
- Nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận, chia sẻ về món ăn yêu thích.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước tạo mô hình món ăn trước khi thực hành.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Hình minh họa thể hiện có bao nhiêu bước để tạo hình món ăn?

+ Bước nào tạo màu cho các món ăn?

+ Bước nào quyết định kích thước và hình dáng của món ăn…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Kết hợp và biến đối các hình khối cơ bản có thể tạo được mô hình món ăn.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 

Tạo các bước tạo mô hình món ăn từ khối cơ bản ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình.

- HS thảo luận, chia sẻ.

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
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Bài 3: MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG
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I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách biến đổi và kết hợp các hình khối cơ bản tạo sản phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được mô hình món ăn truyền thống bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được các dạng hình khối và màu nóng, màu lạnh có trong sản phẩm.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của món ăn trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách biến đổi và kết hợp các hình khối cơ bản tạo SPMT.

    - Tạo được mô hình món ăn truyền thống bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được các dạng hình khối và màu nóng, màu lạnh có trong sản phẩm.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của món ăn trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình ảnh các món ăn truyền thống tạo hình bằng đất nặn có trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại điêu khắc có trang trí                  vào hình tượng món ăn truyền thống theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm đất nặn có trang trí bằng điêu khắc.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  

C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo mô hình món ăn truyền thống.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Chỉ ra được các dạng hình khối và màu nóng, màu lạnh có trong sản phẩm.

- Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của món ăn trong cuộc sống.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Gợi mở đề HS nhớ lại hình dung về màu sắc và hình khối tạo nên nét đặc trưng riêng của một số món ăn truyền thống và tổ chức cho các em thực hành tạo mô hình món ăn theo các bước gợi ý

* Gợi ý cách tổ chức.

- Cho HS quan sát hình ảnh một số món ăn truyền thống dân tộc và của địa phương các em.

- Khuyến khích HS kể tên, chỉ ra màu sắc và các hình khối cơ bản tạo nên hình dạng món ăn các em sẽ thể hiện.

* Câu hỏi gợi mở:

+ Em thích món ăn truyền thống nào?

+ Màu sắc, hình dạng của món ăn đó như thế nào?

+ Món ăn đó có thể được tạo nên những hình khối cơ bản nào?

+ Em cần trang trí chi tiết hay đặc điểm gì cho món ăn đó? Vì sao?

* Lưu ý HS: Có thể sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo hình và trang rí món ăn.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách chỉ ra được các dạng hình khối và màu nóng, màu lạnh có trong sản phẩm, chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của món ăn trong cuộc sống ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS nhớ lại hình dung về màu sắc và hình khối tạo nên nét đặc trưng riêng của một số món ăn truyền thống.
- HS quan sát hình ảnh một số món ăn truyền thống dân tộc.
- HS kể tên, chỉ ra màu sắc và các hình khối cơ bản và phát huy lĩnh hội.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lưu ý, ghi nhớ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Hướng dẫn tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm, thảo luận và chia sẻ về kĩ thuật tạo hình, cách biến đổi hình khối tạo mô hình món ăn, về hình thức (màu sắc và cách trang trí,…) của mô hình món ăn do các em tạo ra.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm đồ ăn cùng thể loại.
- Tổ chức cho HS phân nhóm, thảo luận về các nội dung:

+ Màu sắc, hình khói có trong mô hình món ăn. 

+ Kĩ thuật tạo hình sản phẩm.

+ Các hình khối cơ bản tạo nên món ăn. 

- Gợi mở để HS có cơ hội trình bày nhận biết của mình qua sẳn phẩm.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em thích mô hình món ăn nào?

+ Món ăn đó có màu sắc như thế nào?

+ Món ăn đó được tạo nên bỡi những hình khối nào?

+ Các hình khối đó được tạo ra từ khối cơ bản nào?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm, thảo luận và chia sẻ về kĩ thuật tạo hình, cách biến đổi hình khối tạo mô hình món ăn, về hình thức (màu sắc và cách trang trí,…) của mô hình món ăn do các em tạo ra ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS phân nhóm, thảo luận.

- HS nhận định và phát huy lĩnh hội.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Giới thiệu món ăn truyền thống của người Việt Nam.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của một số món ăn truyền thống Việt Nam.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Cho HS xem hình ảnh một số món ăn truyền thống.

- Khuyến khích các em chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của những món ăn truyền thống trong dân tộc.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Các món ăn truyền thống của Việt Nam thường được làm trong những dịp nào?

+ Chất liệu và màu sắc của món ăn có ý nghĩa như thế nào?

+ Em sẽ làm gì đê biết được những món ăn đó trong tương lai…?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Các món ăn truyền thống của Việt Nam thường phong phú về hình dạng, màu sắc thể hiện nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc trên đất nước ta.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tổ chức chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của một số món ăn truyền thống Việt Nam ở hoạt động 5.
* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của một số món ăn truyền thống.

- HS xem hình ảnh một số món ăn.

- HS chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của những món ăn truyền thống.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
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Chủ đề: CUỘC SỐNG QUANH EM
Bài 1: TẠO HÌNH CỦA NHÀ RÔNG
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách kết hợp, cắt, ghép, trang trí các vật liệu tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được sản phẩm mĩ thuật 2D, 3D thể hiện hình ảnh cuộc sống quanh em bằng cách vẽ, nặn, cắt, dán.

    - Bước đầu chỉ ra được sự kết hợp hài hòa về hình khối, chất liệu trên sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

    - Chia sẻ dược trách nhiệm, tình yêu thương qua các hoạt động vì cộng đồng. 

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách cắt, dán và trang trí giấy, bìa tạo SPMT.

    - Tạo được mô hình nhà Rông và khung cảnh xung quanh bằng giấy, bìa màu.

    - Chỉ ra được sự hài hòa về cấu trúc, tỉ lệ và không gian xa, gần trong SPMT.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của nhà Rông và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về tạo hình kiến trúc nhà Rông trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tạo hình kiến trúc nhà Rông có trang trí theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm nhà Rông, có trang trí bằng các giấy bìa, màu.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Tạo hình và trang trí nhà Rông.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách cắt, dán và trang trí giấy, bìa tạo SPMT.

- Tạo được mô hình nhà Rông và khung cảnh xung quanh bằng giấy, bìa màu.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận và nhận biết và chia sẻ về hình dáng, đặc điểm, cách trang trí, vật liệu tạo nên các ngôi nhà Rông.
* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 54 trong SGK Mĩ thuật 4, để khám phá về tạo hình của nhà Rông.

- Đặt câu hỏi gợi ý để HS suy nghĩ, thảo luận và chỉ ra đặc điểm, hình dáng, cách trang trí vật liệu đặc trưng tạo nên ngôi nhà và nơi thường có nhà Rông.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Kể các ngôi nhà Rông mà em biết.

+ Nhà Rông thường có những nơi nào?

+ Nhà Rông thường có hình dáng, đặc điểm như thế nào?

+ Cách trang trí ở mỗi ngôi nhà Rông đó như thế nào?

+ Hình nào được lặp lại nhiều ở các ngôi nhà Rông?

+ Nhà Rông được tạo nên bỡi các vật liệu nào?

+ Khung cảnh xung quanh nhà Rông thường như thế nào…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách nêu được cách cắt, dán và trang trí giấy, bìa tạo SPMT nhà Rông ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận và nhận biết và chia sẻ.
- HS quan sát hình ở trang 54 trong SGK Mĩ thuật 4, để khám phá.
- HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo hình trang trí nhà Rông. 

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết các bước tạo hình và trang trí nhà Rông.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 55 trong SGK Mĩ thuật 4,
- Nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận để nhận biết các bước tạo sản phẩm bằng cách cắt, dán, trang trí giất, bìa màu.

- Hướng dẫn bằng thao tác mẫu hoặc gợi ý từng bước để HS ghi nhớ.

- Khuyến khích HS nhắc lại và ghi nhớ các bước tạo hình và trang trí nhà Rông.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Có thể tạo hình ngôi nhà Rông bằng các vật liệu gì?

+ Tạo hình ngôi nhà Rông bằng giấy bìa màu được thực hiện theo các bước như thế nào?

+ Trang rí nhà Rông được thực hiện ở bước thứ mấy? 

+ Có thể tạo không gian cho nhà Rông bằng cách nào…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Không gian xa, gần trong tranh có thể tạo được bằng cách sắp xếp các lớp cảnh vật ở phía trước và phía sau ngôi nhà.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tạo các bước tạo hình trang trí nhà Rông ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình.

- HS thảo luận để nhận biết các bước tạo sản phẩm.

- HS lưu ý và ghi nhớ.

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
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Chủ đề: CUỘC SỐNG QUANH EM
Bài 1: TẠO HÌNH CỦA NHÀ RÔNG
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách kết hợp, cắt, ghép, trang trí các vật liệu tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được sản phẩm mĩ thuật 2D, 3D thể hiện hình ảnh cuộc sống quanh em bằng cách vẽ, nặn, cắt, dán.

    - Bước đầu chỉ ra được sự kết hợp hài hòa về hình khối, chất liệu trên sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

    - Chia sẻ dược trách nhiệm, tình yêu thương qua các hoạt động vì cộng đồng. 

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách cắt, dán và trang trí giấy, bìa tạo SPMT.

    - Tạo được mô hình nhà Rông và khung cảnh xung quanh bằng giấy, bìa màu.

    - Chỉ ra được sự hài hòa về cấu trúc, tỉ lệ và không gian xa, gần trong SPMT.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của nhà Rông và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về tạo hình kiến trúc nhà Rông trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tạo hình kiến trúc nhà Rông có trang trí theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm nhà Rông, có trang trí bằng các giấy bìa, màu.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo hình và trang trí nhà Rông.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
 - Chỉ ra được sự hài hòa về cấu trúc, tỉ lệ và không gian xa, gần trong SPMT.

- Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của nhà Rông và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Gợi mở đề HS xác định hình dáng, màu sắc, đặc điểm, vật liệu cách trang trí nhà Rông các em sẽ thực hiện. Hướng dãn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS về hình dáng, màu sắc, đặc điểm, vật liệu cách trang trí nhà Rông các em sẽ tạo hình.

- Gợi mở để HS sử dụng các loại chấm, nét, màu để diễn tả bề mặt chất liệu các bộ phận của ngôi nhà.

- Hỗ trợ HS về kĩ thuật trong quá trình tạo hình và trang trí nhà Rông.

* Câu hỏi gợi mở:

+ Ngôi nhà Rông em sẽ tạo có hình dáng như thế nào?

+ Các bộ phận của nhà Rông có hình dạng gì? 

+ Em sẽ sử dụng những vật liệu gì để tạo hình và trang trí nhà Rông?

+ Màu sắc, đặc điểm của nhà Rông như thế nào?

+ Em sẽ tạo không gian xa, gần cho nhà Rông như thế nào?

+ Em sẽ trang trí thêm gì để nhà Rông sinh động hơn…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách trang trí nhà Rông ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS xác định hình dáng, màu sắc, đặc điểm, vật liệu cách trang trí nhà Rông.
- HS tạo hình trang trí nhà Rông.
- HS ghi hớ và phát huy lĩnh hội.

- HS chú ý.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp tạo hình, kĩ thuật diễn tả chất liệu và cách tả không gian xa, gần trong sản phẩm nhà Rông.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm nhà Rông và ở vị trí thuận tiện quan sát.

- Đặt câu hỏi gợi ý để HS thảo luận để chia sẻ và vẻ đẹp tạo hình của nhà Rông (hình dáng, đặt điểm, màu sắc, cách trang trí); kĩ thuật diễn tả chất liệu và cách tạo không gian xa, gần trong sản phẩm nhà Rông.
- Chỉ ra cho HS nhận biết những sản phẩm nhà Rông có cách tạo hình, trang trí đẹp và độc đáo. 

- Gợi ý chách điều chỉnh để sản phẩm hoàn thiện hơn.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em thích sản phẩm nhà Rông nào? Vì sao?

+ Sản phẩm đó được tạo từ vật liệu gì?

+ Hình, màu, cách trang trí của ngôi nhà đó có gì đặc biệt?

+ Cách xa, gần được tạo như thế nào?

+ Cách vẽ tạo bề mặt chất liệu của sản phẩm nhà Rông như thế nào?

+ Em có ý tưởng điều chỉnh như thế nào để sản phẩm nhà Rông đẹp hơn?

+ Nêu ý tưởng sử dụng sản phẩm nhà Rông trong học tập và vui chơi…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp tạo hình, kĩ thuật diễn tả chất liệu và cách tả không gian xa, gần trong sản phẩm nhà Rông ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS thảo luận để chia sẻ và vẻ đẹp tạo hình của nhà Rông.

- HS nhận biết những sản phẩm nhà Rông.
- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu vẻ đẹp tạo hình và văn hóa của một số nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống của dân tộc ở Việt Nam.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 57 trong SGK Mĩ thuật 4,

- Hướng dẫn HS chia sẻ những điều các em biết về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống của một số dân tộc ở Việt Nam.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Em biết nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống nào của các dân tộc ở Việt Nam?

+ Nêu vẻ đẹp tạo hình của các nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống đó?

+ Những hoạt động nào thường diễn ra ở các nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống?

+ Nêu giá trị văn hóa của nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống…?

* Lưu ý HS:
- Những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống trong thực tế rất đa dạng và phong phú về hình dáng. Mỗi ngôi nhà có cách trang trí và kết hợp các chất liệu khác nhau tạo nên đặc trưng của mỗi vùng miền.

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Nhà sinh hoạt cộng đồng ở mỗi vùng miền có nhiều kiểu dáng và cách trang trí khác nhau: thể hiện tín ngưỡng và mong ước của mỗi cộng đồng dân cư. Đây là nơi tổ chức các sinh hoạt động chung của cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc địa phương đó. Vì vậy: cần bảo tồn và phát triển nét văn hóa đặc sắc của nhà sinh hoạt cộng đồng.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống của dân tộc ở Việt Nam ở hoạt động 5.
* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS chia sẻ về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng.

- HS quan sát hình ảnh trong SGK.

- HS chia sẻ những điều các em biết về vẻ đẹp tạo hình và giá trị văn hóa của nhà sinh hoạt cộng đồng truyền thống.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lưu ý ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

 Bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
          Ngày giảng:……/……/……./20……    

Chủ đề: CUỘC SỐNG QUANH EM
Bài 2: HOẠT CẢNH VỚI NHÂN VẬT 3D
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách biến đổi hình khối cơ bản để tạo dáng nhân vật và cảnh vật.

    - Tạo được hoạt cảnh và hoạt động của con người bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được sự biến thể của hình, khối cơ bản để mô phỏng đối tượng.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và ý nghĩa của những hoạt đọng vì cộng đồng.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.    
    - Nêu được cách biến đổi hình khối cơ bản để tạo dáng nhân vật và cảnh vật.

    - Tạo được hoạt cảnh và hoạt động của con người bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được sự biến thể của hình, khối cơ bản để mô phỏng đối tượng.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và ý nghĩa của những hoạt đọng vì cộng đồng.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình ảnh hoạt cảnh 3D trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại điêu khắc hoạt cảnh 3D    có trang trí về hình tượng con người theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các thể loại điêu khắc có trang trí tạo hình 3D.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá hình khối nhân vật bằng đất nặn.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách biến đổi hình khối cơ bản để tạo dáng nhân vật và cảnh vật.

- Tạo được hoạt cảnh và hoạt động của con người bằng đất nặn.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận và chỉ ra hoạt động của nhân vật và các hình khối tạo nhân vật.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 58 trong SGK Mĩ thuật 4, 
- Đặt câu hỏi gợi ý để HS suy nghĩ, thảo luận về hoạt động của nhân vật và các hình khối tạo nên nhân vật.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Các nhân vật đang thể hiện hoạt động gì trong hình?

+ Các nhân vật đó được tạo nên bỡi những hình khối nào?

+ Hình khối nào được lặp lại trên nhân vật? 

+ Những màu sắc nào được lựa chọn tạo hình các bộ phận của nhân vật…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách nêu được cách biến đổi hình khối cơ bản để tạo dáng nhân vật và cảnh vật ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận và chỉ ra hoạt động của nhân vật.
- HS quan sát hình ở trang 58 trong SGK.
- HS suy nghĩ, thảo luận trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo dáng nhân vật bằng đất nặn.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết các bước tạo dáng nhân vật từ các hình khối cơ bản bằng đất nặn.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 59 trong SGK Mĩ thuật 4,
- Nêu câu hỏi gợi ý cho HS thảo luận để nhận biết các bước tạo dáng nhân vật từ các hình khối cơ bản bằng đất nặn.

- Hướng dẫn bằng thao tác mẫu hoặc gợi ý từng bước để HS quan sát, ghi nhớ.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ

- Khuyến khích HS nhắc lại và ghi nhớ các bước tạo dáng nhân vật bằng đất nặn.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Cách tạo dáng nhân vật bằng đất nặn gồm những bước nào? 

+ Cần nặn những khối cơ bản nào để tạo các bộ phận của nhân vật?

+ Để tạo hình nhân vật cần gắn kết các bộ phận như thế nào?

+ Nên trang trí thêm những chi tiết, đặc điểm gì để hoàn thiện nhân vật…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Từ các hình khối cơ bản có thể biến đổi để tạo dáng hoạt động của nhân vật.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết các bước tạo dáng nhân vật từ các hình khối cơ bản bằng đất nặn ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình ở trang 59 trong SGK.
- HS thảo luận.

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.


Bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
          Ngày giảng:……/……/……./20……    

Chủ đề: CUỘC SỐNG QUANH EM
Bài 2: HOẠT CẢNH VỚI NHÂN VẬT 3D
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách biến đổi hình khối cơ bản để tạo dáng nhân vật và cảnh vật.

    - Tạo được hoạt cảnh và hoạt động của con người bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được sự biến thể của hình, khối cơ bản để mô phỏng đối tượng.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và ý nghĩa của những hoạt đọng vì cộng đồng.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.    
    - Nêu được cách biến đổi hình khối cơ bản để tạo dáng nhân vật và cảnh vật.

    - Tạo được hoạt cảnh và hoạt động của con người bằng đất nặn.

    - Chỉ ra được sự biến thể của hình, khối cơ bản để mô phỏng đối tượng.

    - Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và ý nghĩa của những hoạt đọng vì cộng đồng.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình ảnh hoạt cảnh 3D trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại điêu khắc hoạt cảnh 3D    có trang trí về hình tượng con người theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các thể loại điêu khắc có trang trí tạo hình 3D.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo hoạt cảnh về hoạt động vì cộng đồng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Chỉ ra được sự biến thể của hình, khối cơ bản để mô phỏng đối tượng.

- Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp và ý nghĩa của những hoạt động vì cộng đồng.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Gợi mở đề HS hình dung về hoạt động vì cộng đồng mà các em ấn tượng hoạt đã tham gia để có ý tưởng thực hành tạo sản phẩm, Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS chia sẻ vì hoạt động vì cộng đồng em ấn tượng hoặc đã tham gia 

- Gợi mở để HS hình dung về đặc điểm của các nhân vật và lựa chọn màu đất phù hợp để nặn các bộ phận tạo dáng nhân vạt tham gia hoạt động vì cộng đòng.

- Huyến khích HS kết hợp các chất liệu khác nhau để tạo bối cảnh, trang trí thêm cảnh vật cho hoạt cảnh thêm sinh động và thể hiện rõ hơn nội dung hoạt động vì cộng đồng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ HS kĩ thuật tạo đặc điểm nhân vật, kết hợp chất liệu để sắp xếp hoạt cảnh.

* Câu hỏi gợi mở:

+ Em sẽ tạo hoạt cảnh gì về hoạt động vì cộng đòng?

+ Hoạt cảnh đó có bao nhiên nhân vật? + Hình dáng của các nhân vật như thế nào?

+ Em thể hiện các nhân vật với màu sắc, đặc điểm như thế nào?

+ Em sẽ kết hợp những vật liệu gì để tạo hoạt cảnh? 

+ Em sắp xếp tạo không gian xa, gần cho hoạt cảnh như thế nào?

+ Em sẽ trang trí thêm những gì để sản phẩm thể hiện rõ nội dung hoạt động vì cộng đồng…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tạo hoạt cảnh về hoạt động vì cộng đồng ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS hình dung về hoạt động vì cộng đồng.

- HS chia sẻ.

- HS hình dung về đặc điểm của các nhân vật.

- HS kết hợp các chất liệu khác nhau để tạo bối cảnh, trang trí.

- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về hình khối tạo nên nhân vật, về cách sắp xếp nhân vật, cảnh vật và kĩ thuật tạo hình khối trong mô hình hoạt cảnh về hoạt động vì cộng đồng.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm hoạt cảnh.

- Khơi gợi để HS nêu cảm nhận về hình dáng, đặc điểm, màu sắc, cách sắp xếp nhân vật, cách trang trí tạo sản phẩm hoạt cảnh.

- Nêu câu hỏi gợi ý để HS suy nghĩ, thảo luận.

- Nhận xét về các sản phẩm của HS, chỉ ra cho HS những sản phẩm có tính sáng tạo, hình thức độc đáo, kĩ thuật thể hiện khéo léo. Gợi ý cách điều chỉnh đẻ sản phẩm hoàn thiện hơn.
* Câu hỏi gợi mở.

+ Em thích mô hình hoạt cảnh bào? Vì sao?

+ Hoạt động thể hiện trong hoạt cảnh là gì? 

+ Nhân vật nào em ấn tượng nhất trong hoạt cảnh? Vì sao?

+ Nhân vật được tạo nên từ những hình khối vật liệu gì?

+ Cách sắp xếp các nhân vật và cảnh vật trong mô hình như thế nào?

+ Kĩ thuật tạo hình khối ở sản phẩm như thế nào?

+ Em có ý tưởng điều chỉnh như thế nào để mô hình hoạt cảnh hoàn thiện hơn?

+ Nêu ý tưởng sử dụng mô hình hoạt cảnh trong học tập và vui chơi…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS nêu cảm nhận.
- HS suy nghĩ, thảo luận.

- HS cảm nhận và phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Giới thiệu hoạt động vì cộng đống.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS kết hợp với sản phẩm của bài Tạo hình nhà Rông để sắp đặc mô hình hoặt cảnh ngày hội vì cộng đồng và giới thiệu về hoạt động thể hiện trong sản phẩm.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS giới thiệu, chia sẻ về nội dung, ý nghĩa của hoạt động vì cộng đồng diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Hoặt cảnh thể hiện hoạt động vì cộng đồng nào?

+ Hoạt động vì cộng đồng đó diễn ra ở đâu?

+ Nêu ý nghĩa của hoạt động vì cộng đồng đó?

+ Chia sẻ cảm nhận của em về các hoạt động thiện nguyện vìm cộng đồng trong cuộc sống…?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Mô hình hoạt cảnh về cộng đồng là hình thức mĩ thuật thể hiện nét đẹp của con người trong các hoạt động xã hội.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách kết hợp với sản phẩm để sắp đặc mô hình hoặt cảnh ngày hội vì cộng đồng và giới thiệu về hoạt động thể hiện trong sản phẩm ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS kết hợp với sản phẩm của bài Tạo hình nhà Rông để sắp đặc mô hình hoặt cảnh ngày hội vì cộng đồng.

- HS giới thiệu, chia sẻ về nội dung, ý nghĩa của hoạt động vì cộng đồng.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
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Chủ đề: CUỘC SỐNG QUANH EM
Bài 3: TRANH VẼ HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách vẽ tranh về hoạt động xã hội của con người. 

    - Vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng. 

    - Chỉ ra được sư hài hòa của các yếu tố tạo hình trong tranh.

    - Chia sẻ được cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách vẽ tranh về hoạt động xã hội của con người. 

    - Vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng. 

    - Chỉ ra được sư hài hòa của các yếu tố tạo hình trong tranh.

    - Chia sẻ được cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về tranh vẽ về hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống quanh em.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh vẽ hội họa có trong cuộc sống và theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các bức tranh vẽ vì cộng đồng trong cuộc sống quanh em.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá các hoạt động vì cộng đồng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách vẽ tranh về hoạt động xã hội của con người. 

- Vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng. 
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận và chia sẻ về các hoạt động vì cộng đồng. 
* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 62 trong SGK Mĩ thuật 4, và chỉ ra các hoạt động vì cộng đồng thể hiện trong hình.

- Giới thiệu thêm hình ảnh hoặc Video, Clip ngắn về các hoạt động vì cộng đồng do GV chuẩn bị để HS nhận biết thêm về các hoạt động vì cộng đồng.

- Gợi mở để HS chia sẻ thêm về hoạt động mà các em biết.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Hoạt động được thể hiện trong mỗi hình là gì?

+ Các hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào?

+ Em có biết hoặc đã tham gia hoạt động vì cộng đồng nào khác…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách nêu được cách vẽ tranh về hoạt động xã hội của con người ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận và chia sẻ.
- HS quan sát hình ở trang 62 trong SGK.

- HS hình dung và phát huy lĩnh hội.

- HS chia sẻ thêm.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước vẽ tranh về hoạt động cộng đồng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, và chỉ ra các bước vẽ tranh về hoạt động cộng đồng.
* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 63 trong SGK Mĩ thuật 4,
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận để nhận biết các bước vẽ tranh về hoạt động cộng đồng.
- Hướng dẫn bằng thao tác mẫu hoặc gợi ý từng bước để HS quan sát, ghi nhớ.

- Khuyến khích HS nhắc lại và ghi nhớ các bước vẽ tranh về hoạt động cộng đồng.
* Câu hỏi gợi mở.

+ Hoạt động được thể hiện hình là gì?

+ Các nhân vật chính đang làm gì?

+ Cách vẽ màu trong tranh được thể hiện như thế nào?

+ Tranh vẽ về hoạt động vì cộng vì cộng đồng gồm những bước nào…?
* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Két hợp hài hòa đậm – nhạt – nóng – lạnh, hình dáng hoạt động của nhân vật với cảnh vật phù hợp có thể diễn tả được nội dung đề tài trong tranh.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 

vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình.

- HS thảo luận để nhận biết các bước vẽ tranh.

- HS quan sát, ghi nhớ.

- HS nhắc lại và ghi nhớ các bước vẽ tranh.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
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Chủ đề: CUỘC SỐNG QUANH EM
Bài 3: TRANH VẼ HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách vẽ tranh về hoạt động xã hội của con người. 

    - Vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng. 

    - Chỉ ra được sư hài hòa của các yếu tố tạo hình trong tranh.

    - Chia sẻ được cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách vẽ tranh về hoạt động xã hội của con người. 

    - Vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng. 

    - Chỉ ra được sư hài hòa của các yếu tố tạo hình trong tranh.

    - Chia sẻ được cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về tranh vẽ về hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống quanh em.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh vẽ hội họa có trong cuộc sống và theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các bức tranh vẽ vì cộng đồng trong cuộc sống quanh em.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Vẽ trang về hoạt động cộng đồng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng. 

- Chỉ ra được sư hài hòa của các yếu tố tạo hình trong tranh.

- Chia sẻ được cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Gợi mở đề HS hình dung về hoạt động vì cộng đồng mà các em đã tham gia hoặc các em đã biết và thực hành vẽ tranh theo ý thích. Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Gợi mở để HS hình dung và chia sẻ các hoạt động vì cộng đồng mà các em đã tham gia hoặc đã biết.

- Yêu cầu HS tham khảo các bài vẽ ở trang 64 trong SGK Mĩ thuật 4, và gợi ý HS:
+ Suy nghĩ và vẽ thêm các hình ảnh có liên quan để thể hiện rõ hơn nội dung bức tranh.

+ Sử dụng màu nóng hoặc màu lạnh làm màu chủ đạo cho bức tranh.
- Nêu câu hỏi gợi ý để gợi mở ý tưởng sáng tạo cho HS.

- Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em sẽ lựa chọn hoạt động vì cộng đồng nào để vẽ?

+ Em vẽ các nhân vật chính như thế nào? Các nhân vật đó đang làm gì? 

+ Em sẽ vẽ thêm gì để làm rõ nội dung bức tranh?

+ Em sử dung màu nóng, hay màu lạnh làm màu chủ đạo của bức tranh?

+ Em cần làm gì để hoàn thiện bức tranh…?

* Lưu ý HS:
- Có thể hỗ trợ HS kĩ thuật vẽ màu để diễn tả không gian xa, gần, chất cảm trên bề mặt cho bức tranh.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách vẽ được bức tranh về hoạt động vì cộng đồng, chỉ ra được sư hài hòa của các yếu tố tạo hình trong tranh, chia sẻ được cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS hình dung về hoạt động vì cộng đồng mà các em đã tham gia.
- HS hình dung chia sẻ và ghi nhớ.
- HS tham khảo các bài vẽ ở trang 64 trong SGK Mĩ thuật 4,

- HS suy nghĩ, phát huy lĩnh hội.

- HS trả lời câu hỏi, phát huy lĩnh hội.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về, hình, màu, không gian xa, gần và hòa sắc trong tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS trưng bài vẽ hoạt động vì cộng đồng ở vị trí thuận tiện quan sát.

- Nêu các câu hỏi gợi ý cho HS thảo luận và chia sẻ về hình, màu, không gian xa, gần và hòa sắc trong tranh, cách thể hiện đặc điểm nhân vật và tạo bố cục trong tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng.

- Chỉ ra cho HS những bài vẽ có nội dung, màu sắc, cách kết hợp nhân vật vào không gian trong tranh làm nổi bật nội dung hoạt động vì cộng đồng.

- Gợi ý cách điều chỉnh, bổ sung bài vẽ hoàn thiện hơn.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em thích bài vẽ nào? Vì sao?

+ Em/ bạn đã chọn thể hiện nhân vật, cảnh vật nào để làm rõ nội dung hoạt động trong bài vẽ?

+ Cách sử dụng hình màu và tạo không gian xa, gần trong bài vẽ như thế nào?

+ Bài vẽ thể hiện hòa sắc nóng, hay lạnh?

+ Em có ý tưởng điều chỉnh như thế nào đẻ bài vẽ của em/ bạn đẹp hơn…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về, hình, màu, không gian xa, gần và hòa sắc trong tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS thảo luận và chia sẻ về hình, màu, không gian xa, gần và hòa sắc trong tranh và trả lời câu hỏi.
- HS phát huy lĩnh hội.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Giới thiệu về hoạt động vì cộng đồng trong bài vẽ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS giới thiệu về nét đẹp tạo hình và nội dung, ý nghĩa của hoạt động vì cộng đồng trong bài vẽ.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS giới thiệu về nét đẹp tạo hình và nội dung, ý nghĩa của hoạt động vì cộng đồng được thể hiện trong bài vẽ. 

- Gợi mở để HS chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ của các em về ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng trong cuộc sống.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Bức tranh em vẽ họat động gì?

+ Màu sắc, cách sắp xếp hình ảnh trong tranh như thế nào?

+ Ý nghĩa của hoạt động thể hiện trong bài vẽ là gì? 

+ Những hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Tranh vẽ theo chủ đề hoạt động vì cộng đồng là một hình thức thể hiện những nét văn hóa và ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện của con người.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về, hình, màu, không gian xa, gần và hòa sắc trong tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS giới thiệu về nét đẹp tạo hình và nội dung, ý nghĩa của hoạt động.

- HS chú ý cach giới thiệu.
- HS chia sẻ cảm nhận.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

 Bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
          Ngày giảng:……/……/……./20……    

Chủ đề: ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH
Bài 1: ĐỒ GIA DỤNG QUEN THUỘC 

(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
    - Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.

    - Chỉ ra được cách phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất trong sản phẩm.

    - Chia sẻ được cách bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong cuộc sống thường ngày.
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu đuuợc cách biến đổi và kết hợp hình khối tạo SPMT.

    - Tạo và trang trí được một số đồ gia dụng quen thuộc bằng vật liệu đã qua sử dụng.

    - Chỉ ra được hình khối cơ bản của biến thể trên SPMT.

    - Chia sẻ được cách giữ gìn, bảo quản đồ gia dụng trong cuộc sống hằng ngày.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại thủ công có trang trí                  và hình tượng sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc có trang trí bằng cách giấy, bìa màu.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
- Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát, chia sẻ về các đồ vật có trong gia đình và chỉ ra những đồ vật được gọi là đồ gia dụng để khám phá về hình khối, màu sắc, các bộ phận và chức năng của chúng.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS quan sát hình ảnh các đồ vật thường có trong gia đình và khuyến khích các em nêu tên các đồ gia dụng, chia sẻ về công năng sử dụng của các đồ gia dụng đó.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em hãy cho biết những đồ vật nào là đồ gia dụng. 

+ Công năng của đồ vật đó là gì?

+ Đồ vật đó được làm từ vật liệu gì?

+ Đồ vật đó thường có màu sắc như thế nào?

+ Hình khối nào tạo nên đồ vật đó?

+ Đồ vật đó có những bộ phận nào…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát, chia sẻ về các đồ vật có trong gia đình.
- HS nêu tên các đồ gia dụng, chia sẻ về công năng sử dụng.

- HS

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận để nhận biết các bước tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng bằng giấy bìa màu.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 67 trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết cách cắt, ghép giấy bìa màu tạo hình khối và đặc điểm của đồ vật.
- Nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận, chia sẻ về các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.

- Khơi gợi để các em hình dung được những thao tác cần thiết theo trình tự hướng dẫn khi tạo sản phẩm.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Để tạo hình và trang trí đồ gia dụng cần bao nhiêu bước? 

+ Bước nào quyết định hình khối chính của đồ gia dụng?

+ Khi ghép các bộ phận của đồ vật của đồ vật cần chú ý điều gì?

+ Để các bộ phận khớp nhau thì cần phải chú ý điều gì?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Kết hợp các hình, khối với tỉ lệ phù hợp có thể tạo được mô hình đồ gia dụng.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 

các bước tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng bằng giấy bìa màu ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS quan sát hình họa ở trang 67 trong SGK.

- HS thảo luận, chia sẻ về các bước tạo hình.

- HS hình dung và phát huy lĩnh hội.

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
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Chủ đề: ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH
Bài 1: ĐỒ GIA DỤNG QUEN THUỘC 

(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
    - Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.

    - Chỉ ra được cách phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất trong sản phẩm.

    - Chia sẻ được cách bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong cuộc sống thường ngày.
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu đuuợc cách biến đổi và kết hợp hình khối tạo SPMT.

    - Tạo và trang trí được một số đồ gia dụng quen thuộc bằng vật liệu đã qua sử dụng.

    - Chỉ ra được hình khối cơ bản của biến thể trên SPMT.

    - Chia sẻ được cách giữ gìn, bảo quản đồ gia dụng trong cuộc sống hằng ngày.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại thủ công có trang trí                  và hình tượng sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc có trang trí bằng cách giấy, bìa màu.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo hình và trang trí đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.

- Chỉ ra được cách phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất trong sản phẩm.

- Chia sẻ được cách bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong cuộc sống thường ngày.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS tìm kiếm những hình ảnh liên quan hoặc vẽ lại hình đồ gia dụng các em sẽ thực hiện lên giấy.

- Khơi gợi để các em chỉ ra hình khối, màu sắc, tỉ lệ, các chi tiết thể hiện đặc điểm của đồ vật và công dụng của đồ vật đó.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS sắm vai nhà thiết kế đồ gia dụng và chia sẻ về hình dáng, đặc điểm của đồ vật các em sẽ thực hiện.

- Khuyến khích HS ghi lại hoặc vẽ hình dáng đồ vật đó bằng nét nhằm hình dung được các hình cần cắt để tạo hình khối và các bộ phận của đồ vật đó.

- Hướng dẫn các em xác định tỉ lệ các hình cắt để tạo nên hình khối chính của đồ vật.

- Gợi ý để HS mạnh dạng đưa vào những ý tưởng sáng tạo nhằm cải tiến hình dáng đồ vật.

* Câu hỏi gợi mở:

+ Em sẽ tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng nào?

+ Đồ vật đó có những bộ phận nào?

+ Chiều ngang và chiều cao của đồ vật như thế nào?

+ Hình khối nào có kích thước tương tự như nhau?

+ Em sẽ lựa chọn giấy màu hay vật liệu để thực hiện bài tập?

+ Em sẽ làm bộ phận nào trước…?

* Lưu ý HS:
- Có thể sử dụng hình khối của vật liệu đã qua sử dụng.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách cách phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất trong sản phẩm ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS tìm kiếm những hình ảnh liên.
- HS hình dung và phát huy lĩnh hội.

- HS sắm vai nhà thiết kế.
- HS thực hiện ghi lại hoặc vẽ hình dáng đồ vật.
- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lưu ý ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.




D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Hướng dẫn tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm ngay ngắn và dễ quan sát để thảo luận.

- Định hướng nội dung và nêu câu hỏi để HS thảo luận, chia sẻ về hình khối, tỉ lệ, cách trang trí và kĩ thuật tạo hình ở mỗi sản phẩm.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS sắm vai người bán hàng và trưng bày các sản phẩm đồ gia dụng đẹp mắt để hấp dẫn người mua.

- Yêu cầu HS giới thiệu công năng, hình dáng, màu sắc, và tính thẩm mĩ của các hình khối tạo nên sản phẩm.

- Tổ chức chp HS khác sắm vai người mua hàng để đặc câu hỏi tìm hiểu về hình khối, màu sắc, công năng và kĩ thuật tạo hình trên sản phẩm.

- Khơi gợi để HS chia sẻ, giải thích về cách tạo hình và kĩ thuật làm nên các sản phẩm đó.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em ấn tượng với sản phẩm nào?

+ Hình, màu nào tạo nên nét độc đáo cho sản phẩm đó?

+ Sản phẩm đó được tạo ra từ những hình khối, vật liệu gì?

+ Làm thế nào để tạo được các hình khối của vật đó?

+ Hình khối nào khác với đồ vật em thường thấy?

+ Em sẽ điều chỉnh hình khối hay chi tiết nào để sản phẩm hoàn thiện hơn?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết cách tổ chức trưng bày sản phẩm, thảo luận và chia sẻ cảm nhận về cách trang trí và kĩ thuật tạo hình ở mỗi sản phẩm ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận thảo luận, định hướng nội dung.
- HS thực hiện việc sắm vai người bán hàng và trưng bày các sản phẩm đồ gia dụng.
- HS giới thiệu.

- HS thực hiện.
- HS chia sẻ, giải thích về cách tạo hình và phát huy lĩnh hội.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu về giá trị thẩm mĩ của đồ gia dụng 

trong cuộc sống.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ về vẻ đẹp bên ngoài của các đồ gia dụng trong gia đình; từ đó nhận biết giá trị thẩm mĩ và sự hài hòa của màu sắc, hình khối trong các đồ gia dụng, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, sắp xếp đồ vật ngăn nắp, gọn gàng để ngôi nhà của các em thêm sạch đẹp.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho các em xem một số không gian nội thất để các em nhận biết vẻ đẹp thẩm mĩ và văn hóa trong căn nhà, chỉ ra vẻ đẹp của hình khối, màu sắc tạo nên đồ vật trong các không gian nội thất.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Em thích không gian nội thất nào?

+ Không gian nội thất đó có những đồ gia dụng gì?

+ Em ấn tượng nhất với đồ gia dụng nào trong nhà mình?

+ Em sẽ làm gì để các đồ gia dụng luôn ngăn nắp và sạch đẹp…?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Sự kế hợp hài hòa của hình khối, hòa sắc có thể nâng cao giá trị thẩm mĩ của sản phẩm đồ gia dụng, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống. Chúng ta cần giữ gìn, bảo quản để phát huy giá trị của đồ gia dụng.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cácht ìm hiểu về giá trị thẩm mĩ của đồ gia dụng trong cuộc sống ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS chia sẻ về vẻ đẹp bên ngoài của các đồ gia dụng trong gia đình.

- HS quan sát xem một số không gian nội thất để nhận biết vẻ đẹp thẩm mĩ và văn hóa trong căn nhà.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
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Chủ đề: ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH
Bài 2: HÌNH IN VỚI GIẤY GÓI QUÀ
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách tạo hình và in theo nguyên lí lặp lại tạo SPMT.

    - Tạo được nền trang trí giấy gói quà với hình in từ rau, củ, quả.

    - Chỉ ra được nguyên lí lặp lại và mật độ của hình in trong SPMT.

    - Chia sẻ được vẻ đẹp thẩm mĩ và những ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu được cách tạo hình và in theo nguyên lí lặp lại tạo sản phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được nền trang trí giấy gói quà với hình in từ rau, củ, quả.

    - Chỉ ra được nguyên lí lặp lại và mật độ của hình in trong sản phẩm mĩ thuật.

    - Chia sẻ được vẻ đẹp thẩm mĩ và những ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình in với giấy gói quà trong đồ dùng hữu ích.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh in có trang trí                  giấy gói quà theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các thể loại tranh in có trang trí bằng giấy màu.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá khuôn in và hình in.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách tạo hình và in theo nguyên lí lặp lại tạo SPMT.

- Tạo được nền trang trí giấy gói quà với hình in từ rau, củ, quả.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết một số hình thức khuôn in làm từ rau, củ, quả và hình in được tạo ra từ các khuôn in đó.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát khuôn in được tạo ra từ các hình cắt của rau, củ, quả để thảo luận và phân tích về;

+ Vật liệu tạo khuôn in.

+ Cách thức tạo khuôn in.

+ Màu sắc, kĩ thuật của các hình in.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Hình in được tạo ra từ những vật liệu gì?

+ Làm thế nào để các vật liệu đó trở thành khuôn in?

+ Màu sắc của hình in được tạo ra bằng cách nào?

+ Mỗi khuôn có thể in những màu khác nhau được không…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 

tạo hình khuôn in và hình in theo nguyên lí lặp lại tạo SPMT ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS quan sát hình ở trong SGK Mĩ thuật 4, hình cắt của rau, củ, quả để thảo luận và phân tích.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo nền trang trí từ hình in.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát, thảo luận và chỉ ra các bước tạo nền trang trí bằng hình thức in theo nguyên lí lặp lại.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 71 trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận phân tích và chỉ ra các bước tạo nền trang trí bằng hình thức in theo nguyên lí lặp lại. 
- Nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận chia sẻ về các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ kiến thức của bài học trươc khi hoạt động thực hành.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Để tạo nền trang trí cần bao nhiêu bước?

+ Các hình in được lặp lại như thế nào?

+ Bước tạo khuôn in là bước thứ mấy?

+ Nguyên lí nào được áp dụng để tạo nên trang trí…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Sắp xếp các hình in theo nguyên lí lặp lại với mật độ phù hợp có thể tạo được nền trang trí.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát, thảo luận và chỉ ra các bước tạo nền trang trí bằng hình thức in theo nguyên lí lặp lại ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình minh họa ở trang 71 trong SGK Mĩ thuật 4,
- HS thảo luận, phân tích và chỉ ra các bước tạo nền trang trí bằng hình thức in theo nguyên lí lặp lại.

- HS nhắc lại và ghi nhớ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


Bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
         Khối lớp 4.                                                  GVBM:…………………........
Thứ……ngày…...tháng…..năm 20…..

          Ngày soạn: ……/……/……./20……                                                                       (Tuần:    )
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Chủ đề: ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH
Bài 2: HÌNH IN VỚI GIẤY GÓI QUÀ
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách tạo hình và in theo nguyên lí lặp lại tạo SPMT.

    - Tạo được nền trang trí giấy gói quà với hình in từ rau, củ, quả.

    - Chỉ ra được nguyên lí lặp lại và mật độ của hình in trong SPMT.

    - Chia sẻ được vẻ đẹp thẩm mĩ và những ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu được cách tạo hình và in theo nguyên lí lặp lại tạo sản phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được nền trang trí giấy gói quà với hình in từ rau, củ, quả.

    - Chỉ ra được nguyên lí lặp lại và mật độ của hình in trong sản phẩm mĩ thuật.

    - Chia sẻ được vẻ đẹp thẩm mĩ và những ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình in với giấy gói quà trong đồ dùng hữu ích.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh in có trang trí                  giấy gói quà theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các thể loại tranh in có trang trí bằng giấy màu.

     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

      - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo nền trang trí giáy gói quà bằng hình thức in.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.
- Tạo được nền trang trí giấy gói quà với hình in từ rau, củ, quả.

- Chỉ ra được nguyên lí lặp lại và mật độ của hình in trong SPMT.

- Chia sẻ được vẻ đẹp thẩm mĩ và những ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Hướng dẫn HS sử dụng vật liệu rau, củ, quả tạo khuôn và in nền trang trí giấy gói quà theo nguyên lí lặp lại.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS quan sát một số hình thức giấy gói quà và thảo luận về:

+ Cách sử dụng màu.

+ Cách sắp xếp họa tiết.

+ Tỉ lệ, khoảng cách giữa các họa tiết 

- Khơi gợi để HS chỉ ra các hình thức của nguyên lí lặp lại trên hình mẫu.

* Câu hỏi gợi mở:

+ Em thích màu sắc của hình màu nào?

+ Hình màu đó có bao nhiêu kiểu họa tiết?

+ Các họa tiết được sắp xếp như thế nào?

Các họa tiết được sắp xếp với khoảng cách như thế nào?

+ Hình các họa tiết lặp lại theo hình thức gì…?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tạo nền trang trí giáy gói quà bằng hình thức in ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS sử dụng vật liệu rau, củ, quả tạo khuôn và in nền trang trí giấy gói quà theo nguyên lí.

- HS quan sát. 
- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và thảo luận về màu sắc, kĩ thuật in, mật độ và cách sắp xếp hình in; các nguyên lí mĩ thuật được vận dụng trên sản phẩm in.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS tổ chức trưng bày bài vẽ ngay ngắn và có tính thẩm mĩ.

- Nêu câu hỏi gợi ý để HS quan sát, thảo luận, chia sẻ về sản phẩm nền trang trí giấy gói quà theo các nội dung:

+ Màu sắc của sản phẩm.

+ Kĩ thuật in hình.

+ Cách sắp xếp các hình in.

+ Nét đẹp của các hình in.

+ Cách điều chỉnh để sản phẩm hoàn thiện hơn.
* Câu hỏi gợi mở.

+ Em ấn tượng với sản phẩm nào?

+ Sản phẩm đó hòa sắc như thế nào?

+ Hình in được tạo ra từ vật liệu nào?

+ Các hình in được sắp xếp như thế nào?

+ Chỉ ra sự khác nhau của các hình thức lặp lại trên mỗi sản phẩm như thế nào?

+ Em có ý tưởng điều chỉnh như thế nào để sản phẩm hoàn thiện hơn…?
* GV chốt. Vậy là chúng ta biết cách trưng bày sản phẩm và thảo luận về màu sắc, kĩ thuật in, mật độ và cách sắp xếp hình in; các nguyên lí mĩ thuật được vận dụng trên sản phẩm in ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS quan sát, thảo luận, chia sẻ về sản phẩm.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ về những sản phẩm có sử dụng nền trang trí theo nguyên lí lặp lại mà các em biết trong cuộc sống.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Khơi gợi để HS chia sẻ về những sản phẩm có dụng của nền trang trí theo nguyên lí lặp lại mà các em biết trong cuộc sống.
- Khuyến khích các em chỉ ra hình thức lặp lại có trên sản phẩm đó.

* Câu hỏi gợi mở.
+ Em biết những sản phẩm nào trong cuộc sống có ứng dụng nguyên lí lặp lại để trang trí?

+ Hình trang trí trên những sản phẩm đó được sắp xếp thẳng hàng hay xen kẽ…?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Vận dụng kĩ thuật in họa tiết theo nguyên lí lặp lại có thể tạo nhiều hình thức nền trang trí để phục vụ như cầu thẩm mĩ trong cuộc sống.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tìm hiểu ứng dụng của nền trang trí trong cuộc sống ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS chia sẻ về những sản phẩm có sử dụng nền trang trí theo nguyên lí lặp lại.

- HS thực hiện phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.
- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
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Bài: TỔNG KẾT 

MÔ HÌNH BÀI HỌC TỪ NHỮNG MẢNH GHÉP

(Thời lượng 1 tiết)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được cách cắt, ghép các mảnh bìa tạo sản phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được mô hình các chủ đề và bài học mĩ thuật lớp 4, bằng bìa.

    - Chỉ ra được các hình thức mĩ thuật đã học trong mô hình.

    - Chia sẻ được vai trò và ý nghĩa của các hình thức mĩ thuật trong cuộc sống.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

    - Nêu được cách cắt, ghép các mảnh bìa tạo SPMT.

    - Tạo được mô hình các chủ đề và bài học Mĩ thuật 4, bằng bìa.

    - Chỉ ra được các hình thức mĩ thuật đã học trong mô hình.

    - Chia sẻ được vai trò và ý nghĩa của các hình thức mĩ thuật trong cuộc sống.

2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về hình từ những mảnh ghép trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại điêu khắc có trang trí theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.

      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các mảnh ghép có trong mĩ thuật.

      - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.

     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.

	* HOẠT ĐỘNG 1: Tạo các mảnh bìa với tên bài học.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu. 

- Nêu được cách cách tạo mảnh ghép và cắt, ghép các mảnh bìa tạo sản phẩm mĩ thuật.

* Nhiệm vụ của GV. 

- Hướng dẫn HS cắt hình và khe ghép cho các mảng giấy bìa.

- Khơi gợi HS nhớ lại và viết tên các bài mĩ thuật đã học ở lớp 4 lên mỗi miếng bìa.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS chia nhóm theo các chủ đề mĩ thuật trong năm học.

- Yêu cầu HS cắt giấy bìa thành những hình khác nhau cho bài học thuộc chủ đề của nhóm mình.

- Hướng dẫn HS cắt các khe ghép trên các mảnh bìa để tạo hình 3D.

- Khơi gợi dể HS nhớ lại và viết tên các bài mĩ thuật đã được học ở lớp 4 lên mỗi mảnh bìa.

- Khuyến khích HS đọc lại mục lục trong SGK trước khi ghi tên bài lên mảnh bìa.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Nhóm em thể hiện chủ đề nào?

+ Chủ đề đó có bao nhiêu bài?

+ Cần bao nhiêu mảnh bìa cho chủ đề của nhóm em?

+ Em sẽ viết tên bài lên mảnh bìa nào trước…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Từ hình của các mảnh bià có thể ghép thành mô hình theo ý tưởng.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tạo các mảnh bìa với tên bài học ở hoạt động 1.
	- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS thực hiện cắt hình và khe ghép cho các mảng giấy bìa.

- HS nhớ lại và viết tên các bài mĩ thuật.

- HS chia nhóm.
- HS thực hành theo sự chỉ dẫn của GV.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo mô hình chủ đề, bài học bằng bìa.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Mục tiêu. 

- Biết được các bước tạo mô hình các chủ đề và bài học mĩ thuật lớp 4, bằng bìa.
* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS ghép các mảnh bìa theo chủ đề, bài học và tạo thành một mô hình 3D về các bài học mĩ thuật trong SGK Mĩ thuật 4,
* Gợi ý cách tổ chức.

- Tổ chức cho HS thảo luận, phân loại những mảnh bìa ghi tên bài học theo từng chủ đề rồi ghép với nhau tạo thành mô hình.
- Hướng dẫn HS hợp tác cùng nhau, kết hợp các hình ghép 3D của các chủ đề để tạo sản phẩm điêu khắc chung giới thiệu các bài học trong SGK Mĩ thuật 4,
* Câu hỏi gợi mở.

+ SGK Mĩ thuật 4, có bao nhiêu chủ đề?

+ Hình 3D của nhóm em thuộc chủ đề thứ mấy?

+ Em sẽ kết hợp các nhóm nào để tạo mô hình điêu khắc gồm đầy đủ các chủ đề, bài học trong SGK Mĩ thuật 4,
+ Chủ đề nào được đặt ở phần dưới? chủ đề nào được đặt ở phần trên của mô hình…? 
* GV chốt. Vậy là chúng ta đã biết cách các bước tạo mô hình chủ đề, bài học bằng bìa ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS ghép các mảnh bìa theo chủ đề, bài học và tạo thành một mô hình 3D.

- HS thảo luận, phân loại những mảnh bìa.

- HS hợp tác cùng nhau, kết hợp các hình ghép 3D của các chủ đề.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.

     - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
	* HOẠT ĐỘNG 3: Tạo mô hình giới thiệu các chủ đề, bài học mĩ thuật lớp 4.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

* Mục tiêu.

- Tạo được mô hình các chủ đề và bài học mĩ thuật lớp 4, bằng bìa.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho các nhóm HS hợp tác cùng nhau để tạo mô hình bài học mĩ thuật lớp 4 theo hình thức một tác phẩm điêu khác ghép mảnh.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Khơi gợp để HS chia sẻ tên và nội dung bài học, trong mỗi chủ đề lựa chọn nhóm phù hợp trước khi tạo mô hình bài học mĩ thuật lớp 4.

- Hướng dẫn các em kĩ thuật ghép hình tạo sự phù hợp giữa các chủ đề, bài học trong sản phảm điêu khắc.

- Gợi ý để HS chủ động điều chỉnh những mảnh bìa tạo không gian và nhiệp điệu hài hòa giữa các chủ đề.  

* Câu hỏi gợi mở:

+ Hình cắt ghép, của nhóm nào có tỉ lệ phù hợp với hình của nhóm em?

+ Hình của chủ đề nào sẽ sử dụng để ghép đầu tiên?

+ Hình của chủ đề nào sẽ ghép tiếp theo? Vì sao?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách tạo mô hình giới thiệu các chủ đề, bài học mĩ thuật lớp 4 ở hoạt động 3.
	- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS các nhóm hợp tác cùng nhau để tạo mô hình bài học.

- HS chia sẻ tên và nội dung bài học.
- HS thực hành kĩ thuật ghép hình tạo sự phù hợp giữa các chủ đề.

- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



D. PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ.

    - Tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận và đánh giá về sản phẩm của mình, của bạn.
	* HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Mục tiêu.

- Chỉ ra được các hình thức mĩ thuật đã học trong mô hình.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm và thảo luận về các hình thức mĩ thuật được học ở lớp 4.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm ngay ngắn, thuận tiện cho việc quan sát và thảo luận. 
- Yêu cầu HS chia sẻ về nội dung và hình thức mĩ thuật của các bài mĩ thuật đã được học.

- Khơi gơi để các em nhận biết nội dung giáo dục có trong mỗi chủ đề, bài học để các em liên kết và ôn lại kiến thức tổng thể về mĩ thuật của năm học.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Em ấn tượng với sản phẩm nào? 

+ Tên bài học nào để đọc trên sản phẩm đó?

+ Nội dung và hình thức mõ thuật của bài học đó là gì? 

+ Bài học đó thuộc chủ đề nào?

+ Em thích bài học nào tong năm học?

+ Em có ấn tượng gì vói sản phẩm của bài học đó?

+ Em đã sử dụng sản phẩm của các bài học mĩ thuật trong năm học nào?
* GV chốt: Vậy là chúng ta biết trưng bày sản phẩm và thảo luận về các hình thức mĩ thuật được học ở lớp 4 ở hoạt động 4.
	- HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận.
- HS thực hiện việc trưng bày sản phẩm.
- HS trưng bày sản phẩm và thảo luận về các hình thức mĩ thuật được học ở lớp 4.
- HS thảo luận, chia sẻ, dung và hình thức mĩ thuật của các bài học.

- HS phát huy lĩnh hội.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.

   - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.

	* HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu tác phẩm điêu khắc của họa sĩ.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Mục tiêu.
- Chia sẻ được vai trò và ý nghĩa của các hình thức mĩ thuật trong cuộc sống.
* Nhiệm vụ của GV. 

- Tổ chức cho HS quan sát, và so sánh tác phẩm điêu khắc của họa sĩ với sản phẩm của các em để nhận biết về vẻ đẹp của mình và không gian trong tác phẩm điêu khác của họa sĩ.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát tác phẩm điêu khắc của họa sĩ.

- Gợi mở cho HS phân tích, so sánh cách tạo hình, không gian, nhịp điệu trong tác phẩm của họa sĩ để các em nhận biết một tác phẩm điêu khắc hiện đại trong cuộc sống.   

* Câu hỏi gợi mở.
+ Em thây có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa sản phẩm của em và tác phẩm điêu khắc của họa sĩ?

+ Tác phẩm điêu khắc của họa sĩ được ghép từ bao nhiêu mảnh hình?

+ Những hình đó được ghép với nhau như thế nào?

+ Chất liệu tạo hình của tác phẩm đó là gì?

+ Tên tác phẩm đó là gì? Tác giả là ai?

+ Em còn biết tác phẩm nào khác của nhà điêu khắc này?

* Tóm tắt HS ghi nhớ.

- Hình thức và vật liệu tạo SPMT rất đa dạng, phong phú. Các sản phẩm đó góp phần nâng cao giá trị thẩm mĩ cho không gian sống.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát, và so sánh tác phẩm điêu khăc của họa sĩ với sản phẩm của các em để nhận biết về vẻ đẹp của mình và không gian trong tác phẩm điêu khác của họa sĩ ở hoạt động 5.

* Củng cố, dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát, quan sát, và so sánh tác phẩm điêu khắc.

- HS quan sát tác phẩm điêu khắc của họa sĩ.

- HS phân tích, so sánh cách tạo hình, không gian, nhịp điệu trong tác phẩm của họa sĩ.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS lắng nghe ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá.
	Phương pháp đánh giá.
	Công cụ đánh giá.
	Ghi chú.

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
	Vấn đáp, kiểm tra miệng.
	Phiếu quan sát trong giờ học.
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
	Kiểm tra viết.
	Thang đo, bảng kiểm.
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành.
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

 Bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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